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Phần I (4 điểm): Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo 4 kết quả (A, B, C, D). Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.                                  

1. Chữ số 6 trong số 58,621 đứng ở hàng nào?

	A. Hàng trăm
	B. Hàng phần mười
	C. Hàng phần trăm
	D. Hàng phần nghìn


2. Số thập phân gồm: hai mươi đơn vị, năm phần trăm, bốn phần nghìn được viết là:
	A. 20,054
	B. 20,540
	C. 20,4500
	D. 20,0504


3. Phân số 
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 được viết dưới dạng số thập phân là:
	A. 0,00013
	B. 0,013
	 C. 0,0013
	 D. 0,13


4. Số lớn nhất trong các số thập phân: 4,74;  7,04;  7,4;  7,47 là:
	A. 4,74
	B. 7,04
	C. 7,4
	D. 7,47


5. Số cần điền vào chỗ chấm trong biểu thức: 15,685 = 10 + 5 + …… + 0,08 + 0,005 là:
	A. 6
	B. 600
	C. 0,06
	D. 0,6


6. Một số thập phân có hàng phần trăm là 6, nếu viết nhầm thành 9 thì số đó :
	A. Tăng lên 0,03 đơn vị
	B. Tăng lên 3 lần

	C. Tăng thêm 3 đơn vị
	D. Tăng thêm 30 đơn vị


7. 20% được viết dưới dạng phân số tối giản là :
	A. 
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	B. 
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	C. 
[image: image4.wmf]2

100


	D. 
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8. Diện tích phần gạch chéo trong hình dưới là :
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Phần II (6 điểm)
Bài 1: Điền dấu >; < hoặc = vào chỗ chấm:

	a) 634kg     ..........  6,34tạ
	b) 2yến 4kg  .......... 2,35yến

	c) 326dm2  .........   32,6m2


	d)  3
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m    .........  3,023m


Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a/ 572,84 + 85,69           b/ 1000 – 217,64             c/ 18,2 x 3,5
             d/ 8,216 : 5,2
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3: Một đội công nhân phải lắp đặt 4650m đường ống nước trong ba ngày. Ngày thứ nhất đặt được 30% số mét ống nước đó, ngày thứ hai đặt được 34% số mét ống nước đó. Hỏi:
a) Ngày thứ nhất và ngày thứ hai mỗi ngày lắp đặt được bao nhiêu mét đường ống nước?

b) Ngày thứ ba còn phải lắp đặt bao nhiêu phần trăm số mét ống nước nữa thì hoàn thành công việc?

Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................
........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Viết đáp số bài toán vào ô trống:

   Người ta ghép 4 viên gạch lát nền hình vuông có chu vi mỗi viên gạch là 160cm thành một hình vuông. Chu vi hình vuông vừa được ghép là:
Bài 5: Tính nhanh: 
47,5 x 8 + 47,5 x 4 – 95 =........................................................................................................................
                                              ........................................................................................................................
                                                ........................................................................................................................
                                                ........................................................................................................................
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